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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: NGỮ VĂN 3
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Phần 1: Đọc – hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn  thơ và trả lời câu hỏi dưới đây:

   “Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
     Đò biếng lười nằm mặc nước trôi sông

     Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

     Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”
(Chiều xuân- Anh Thơ)
Câu 1: (0.5 điểm)
Đoạn thơ được viết theo phương thức biểu đạt nào?
Câu 2: (0.5 điểm)
Bức tranh chiều xuân trong đoạn thơ hiện lên có đặc điểm gì?
Câu 3: (1.0 điểm)
Tìm một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu 2 và câu 3 ,nêu tác dụng của  biện pháp nghệ thuật ấytrong việc diễn đạt.
Câu 4: (1.0 điểm)
Anh/ chị thấy được điều gì trong tâm hồn của tác giả qua đoạn thơ? 
Phần 2: Làm văn ( 7 điểm)

Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về hiện tượng nói tục, chửi thề trong học sinh, sinh viên hiện nay.
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: NGỮ VĂN 3

Lớp:  18T4   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	I. Đọc hiểu (3 điểm)

Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm



	1


	1 ý

	PTBĐ: Miêu tả
	0.5

	2


	1ý
	Cảnh đẹp, bình yên nhưng gợi buồn
	0.5

	3
	2 ý
	Nhân hóa: đò biếng lười, quán tranh đứng im lìm
Tác dụng: biến vật vô tri vô giác thành sống động, có hồn, góp phần khắc họa bức tranh chiều xuân.
	1.0

	4
	2ý
	Tâm hồn nhạy cảm tinh tế trc vẻ đẹp thiên nhiên, đất trời.
Tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương sâu sắc
	1.0


II.  Làm văn: (7điểm)
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 

3 ý 

2 ý 


	1. Mở bài: Dẫn dắt về hiện tượng nói tục, chửi thề trong giao tiếp của học sinh, sinh viên hiện nay:
- Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người và xã hội loài người, đảm bảo một mặt truyền đạt và hiểu biết lẫn nhau của các thành viên xã hội. Ngôn ngữ không chỉ truyền đạt thông tin mà còn tác động đến nhân cách, hình thành nhân cách và biến đổi theo chiều hướng tốt hoặc xấu.
- Nói tục, chửi thề là một hiện tượng khá phổ biến trong trường học hiện nay. Đó là một thói hư tật xấu gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với đạo đức và hành vi ứng xử của học sinh.
2. Thân bài:
a. Giải thích
- Nói tục, chửi thề là dùng những lời lẽ thô tục, thiếu tế nhị, thiếu văn hóa trong giao tiếp nhằm bôi nhọ, sỉ nhục hoặc xúc phạm nhân cách con người.

b. Bàn luận
(1) Hiện trạng
- Nói tục, chửi thề diễn ra hầu hết ở nhiều cấp học trong các trường học, trở thành một hiện tượng khó kiểm soát.
- Học sinh thường dùng những lời lẽ thô tục, thiếu lễ độ, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong giao tiếp.
- Nói tục, chửi thề đang có xu hướng ảnh hưởng tràn lan, bị lạm dụng trong ngôn ngữ giao tiếp của học sinh nếu nhà trường, gia đình và xã hội không nhanh chóng chấn chỉnh, định hướng khắc phục.
(2) Nguyên nhân
 - Do môi trường sống không lành mạnh, phải tiếp xúc với lời ăn tiếng nói thô thiển, thiếu văn hóa.  Sự phát triển của công nghệ thông tin kết hợp với sự xâm nhập tràn lan của các nền văn hóa khiến cho nhận thức của giới trẻ về ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và đạo đức trở nên lệch lạc gây ra các hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu trong sáng, lễ độ.
- Bản thân học sinh, sinh viên thiếu nhận thức về tác hại của việc nói tục, chửi thề:

+ Chưa nhận thức được tầm quan trọng của lời nói.
+ Bắt chước theo lời nói, hành động xấu của những người kém văn minh.
+ Bản thân không có ý thức tự điều chỉnh, nói nhiều thành thói quen xấu.
+ Thể hiện bản thân mình trước mọi người.
+ Nói cho vui miệng, không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của người khác.

- Nhà trường, gia đình và xã hội thiếu quan tâm sâu sắc, buông lỏng giáo dục đạo đức nhân cách và ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực cho giới trẻ. Việc thiếu nghiêm khắc sẽ dẫn tới việc hiện tượng này xảy ra tràn lan. Người lớn thiếu gương mẫu, trở thành tấm gương xấu cho con em bắt chước theo.
(3) Hậu quả
-   Đối với người nói:
+ Khó có thể đạt được thành công trong giao tiếp, kĩ năng giao tiếp trở nên yếu kém vì những phát ngôn lệch chuẩn.
+ Trở thành một thói quen xấu, khó bỏ, lâu dần ảnh hưởng đến tư cách của bản thân.
+ Những người kém hiểu biết, thiếu văn minh trong giao tiếp thường không được mọi người tôn trọng, bị mọi người xa lánh.

· Đối với người nghe:

+ Cảm thấy khó chịu, bực bội, không thoải mái khi giao tiếp, không muốn nói chuyện.
+ Có cái nhìn ác cảm với người đối diện.
+ Ảnh hưởng đến nhận thức của các em nhỏ còn chưa hiểu biết.
+ Trường hợp nói tục, chửi thề với mục đích lăng mạ, sỉ nhục người đối diện gây ảnh hưởng nghiêm trọng, xúc phạm đến danh dự, lòng tự trọng của người bị lăng mạ. Nếu sự việc lặp lại nhiều lần có thể gây tâm lí ức chế, không kiểm soát bản thân, có thể dẫn đến những hành động gây hậu quả nghiêm trọng.
· Đối với toàn xã hội:

Làm ảnh hưởng đến giá trị đạo đức của cả cộng đồng; xã hội văn minh biến mất và thay vào đó là sự thiếu văn hóa nghiêm trọng.
 (4) Giải pháp
- Rèn luyện nhân cách, nhân phẩm; nâng cao bản lĩnh sống, tham gia các hoạt động văn hóa lành mạnh. Nhắc nhở mọi người khi thấy mọi người nói tục chửi thề, tránh những lời nói khiếm nhã.
- Ý thức được tầm quan trọng của lời nói. Trau dồi ngôn ngữ chuẩn mực. Ăn nói lịch sự, văn minh, đối xử hòa nhã với bạn bè. Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

3. Kết bài:
Đánh giá lại vấn đề và nêu bài học nhận thức của bản thân.

Nói tục, chửi thề là một hành vi thiếu văn hóa, ảnh hưởng đến nhân phẩm, nhân cách con người. Cần phê phán hiện tượng nói tục, chửi thề; liên tục bồi dưỡng năng lực giao tiếp, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời đại mới. Mỗi cá nhân và tập thể cần lên án, đấu tranh và loại bỏ thói xấu vì một môi trường học đường văn minh.
	7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, nghị luận được đầy đủ các nội dung. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận.
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______
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